
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI BÌNH ĐỊNH Biểu số 03

Chương: 421

ĐVT: Triệu đồng

Dự toán
Cùng kỳ 

năm trước

I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

1 Số thu phí, lệ phí 10.852 8.967 82,63% 0,0%

1,1 Lệ phí 4.522 3.459 76,49% 102,3%

Lệ phí cấp đổi giấy phép lái xe 4.477 3.439 76,82% 103,1%

Lệ phí cấp đổi xe máy thi công 35 16 46,43% 111,3%

Lệ phí cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ 

thuật và bảo vệ môi trường cấp cho xe cơ giới
1.700 1.844 108,47% 97,1%

Lệ phí khác 10 3 31,50% 10,3%

1,2 Phí 6.330 5.509 87% 158,8%

Phí sát hạch lái xe ô tô, mô tô 5.500 4.808 87% 106,7%

Phí sát hạch cấp giấy phép phương tiện thủy nội 

địa
30 0 0%

-

Phí thẩm định công trình xây dựng 800 700 88% 96,8%

2 Chi từ nguồn thu phí được để lại 1.867 1.603 86% 242,6%

2,1 Tạo nguồn cải cách tiền lương (40%) 747 641 85,9% 141,3%

Phí sát hạch lái xe ô tô, mô tô 448 389 87% 165,6%

Phí sát hạch cấp giấy phép phương tiện thủy nội 

địa
11 0 0%

0,0%

Phí thẩm định công trình xây dựng 288 252 88% 115,1%

2,2 Chi quản lý hành chính 1.120 962 86% 141,3%

Phí sát hạch lái xe ô tô, mô tô 672 584 87% 165,8%

Phí sát hạch cấp giấy phép phương tiện thủy nội 

địa
16 0 0% 0,0%

Phí thẩm định công trình xây dựng 432 378 88% 115,3%

3 Số phí, lệ phí nộp NSNN 6.085 4.647 2 8

3,1 Lệ phí 4.522 3.459 76,49% 163,8%

Lệ phí cấp đổi giấy phép lái xe 4.477 3.439 76,82% 423,0%

Số TT Nội dung
Dự toán năm 

2019

Quý III năm 

2019

So sánh (%)

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-SGTVT ngày          /10/2019)

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

 QUÝ III NĂM 2019



Lệ phí cấp đổi xe máy thi công 35 16 46,43% 812,5%

Lệ phí cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ 

thuật và bảo vệ môi trường cấp cho xe cơ giới
1.700 1.844 108,47% 97,1%

Lệ phí khác 10 3 31,50% 21,0%

3,2 Phí 1.563 1.188 76,0% 679,0%

Phí sát hạch lái xe ô tô, mô tô 1.480 1.118 75,6% 924,2%

Phí sát hạch cấp giấy phép phương tiện thủy nội 

địa (10%)
3 0 0,0% 0,0%

Phí thẩm định công trình xây dựng (10%) 80 70 87,5% 114,8%

4 Trích cho các cơ sở đào tạo 2.900 2.717 94% 82,8%

5 Tổng số được sử dụng 1.867 1.603 86% 242,6%

6 Số chi quý III năm 2019 1.390 400 29% 205,1%

6.1 Chi thanh toán cá nhân 1.054 142 13% 107,6%

6.2 Chi hàng hóa, dịch vụ công cộng 301 244 81% 123,9%

63 Chi khác 20 14 70% 66,7%

6.4 Chi mua sắm sửa chữa lớn TSCĐ 15 0 0% 0,0%

II Dự toán chi ngân sách nhà nước 13.167 8.529 64,78% 277,3%

1 Chi quản lý hành chính 9.482 6.731 70,99% 278,8%

1,1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 6.568 5.023 76,48% 329,8%

Kinh phí quản lý hành chính 6.309 4.926 78% 145,0%

Chi thanh toán cá nhân 5.958 4.751 80%

Chi hàng hóa, dịch vụ công cộng 331 165 50%

Chi khác 5 10 200%

Chi mua sắm sửa chữa lớn TSCĐ 15 0 0%

Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương 259 97 37% 111,5%

Tiết kiệm 10% thực hiện CCTL 259 97 37%

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 2.914 1.708 58,61%

Kinh phí hoạt động đảng bộ cơ sở 66 34 51,52%

Kinh phí xây dựng lịch sử đảng bộ 90 0 0,00%

Kinh phí thực hiện phần mềm quản lý nhà nước 270

Kinh phí thực hiện phần chuyển đổi ISO 20 5

Kinh phí trang phục thanh tra 108

Kinh phí phục vụ làm giấy phép lái xe, xe máy 

chuyên dùng
2.360 1.669 70,72% 101,15%

2 Chi sự nghiệp kinh tế 3.300 1.728 52,36% 262,6%

2.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 0



2.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 3.300 1.728 52,36%

Kinh phí sửa chữa QL 19 B 600 596 99%

Kinh phí an toàn giao thông 2.700 1.728 64% 258,3%

Chi thanh toán cá nhân 388 194 50%

Chi hàng hóa, dịch vụ công cộng 1.972 1.407 71%

Chi khác 140 127 91%

Chi mua sắm sửa chữa lớn TSCĐ 200 0 0%

3 Chi sự nghiệp đào tạo 385 70 18,18%

3.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 0 0 0,00%

3.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 385 70 18,18%

Đào tạo lái thủy 270 0 0,00%

Tập huấn 45 0 0,00%

Chi đào tạo công chức 70 70
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